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ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Củng cố kiến thức qua 2 chủ đề đã học.
- Hiểu được Lịch sử Hà Nội trải qua các triều đại  Lý, Trần, Hồ, Lê sơ ở các thế kỷ X – XV, công cuộc xây dựng văn hóa được tiến hành đều đặn nhất quán. Đây cũng là giai đoạn hình thành của nền văn hóa Đại Việt (còn gọi là văn hóa Thăng Long).
- Hiểu được nền văn hóa Thăng Long phản ánh đậm đà tư tưởng yêu nước, tự hào và độc lập dân tộc. 
2. Kỹ năng: - Quan sát, phát hiện di sản văn hóa.
		   - Nhận biết những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội và các tên gọi khác nhau của Thăng Long qua các triều đại
3. Thái độ:  - Bồi dưỡng niềm tự hào về nền văn hóa đa dạng của dân tộc mà tiêu biểu là Hà Nội.
- Ý thức, phát huy năng lực sáng tạo trong văn hóa.
II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC:
- Một số tranh ảnh nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc thế kỷ X – XV.
- Một số bài thơ, phú của các nhà văn học lớn.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động 1. Mở đầu
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài mới: 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Phần I. Trắc nghiệm 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Trong bối cảnh lịch sử thế kỉ X – XV đã có những thuận lợi gì cho giai cấp phong kiến ?
A. là giai đoạn đầu của thế kỉ phong kiến độc lập
B. là giai đoạn phong kiến khủng hoảng về kinh tế
C. là giai đoạn không thuận lợi cho giai cấp phong kiến
D. xã hội nổi loạn khắp nơi
Câu 2: Do đâu mà diện tích đất nông nghiệp ngày càng được mở rộng ?
A. Do nhân dân đi xâm chiếm				B. Do nhân dân tích cực khai hoang
C. Do nhà nước chiếm đoạt ruộng đất			D. Do địa chủ tự khai hoang
Câu 3: Thủ công nghiệp trong nhân dân ở thế kỉ X – XV tập trung chủ yếu ở các ngành nghề nào ? 
A. Chế tác đá, làm gốm, sản xuất nhựa		B. Khai thác than, mỏ quặng sắt
C. Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt			D. Khai thác đá, sản xuất xi măng
Câu 4:  Thủ công nghiệp trong nhà nước ở thế kỉ X – XV tập trung chủ yếu ở các ngành nghề nào ? 
A. Công nghệ thông tin				B. Khoa học công nghệ cao
C. Khai thác than					D. Sản xuất tiền, vũ khí, thuyền chiến. 
Câu 5:  Thế kỉ X – XV nơi trao đổi buôn bán các loại sản phẩm của nhân dân diễn ra ở đâu ?
A. Trên vỉa hè và lòng đường				B. Các chợ làng, chợ huyện
C. Trong sân nhà văn hóa nơi cư trú			D. Các đình làng
Câu 6: Các sản phẩm được nhân dân trao đổi trong thời kì lịch sử này là:
A. sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp	B. sản phẩm công nghệ thông tin 
C. sản phẩm chế tạo máy					D. sản phẩm thương nghệp
Câu 7: Về ngoại thương, nhà nước Lý - Trần cho xây dựng nhiều bến cảng để…
A. làm nơi vui chơi				B. thuận tiện buôn bán với nước ngoài
C. cho du khách dứng ngắm cảnh		D. tạo cảnh quan đẹp
Câu 8:  Nguyên nhân của sự phát triển thương nghiệp là do…
A. đời sống nhân khó khăn				B. nhân dân biết buôn bán
C. thống nhất được tiền tệ 				D. nhà nước đầu tư hàng hóa
Câu 9: Học sinh có trách nhiệm như thế nào đối với đất nước ?
A. Chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn 
B. Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội   
C. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
D. Tất cả các ý trên
Câu 10: Học sinh có trách nhiệm như thế nào đối với việc xây dựng đất nước ?
A. Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa… 
B. Học sinh không cần phải tham gia các hoạt động gì cả
C. Học sinh chỉ cần học tập là đủ rồi 
D. Chỉ cần tham gia ở trường là được
Câu 11: Học sinh có trách nhiệm như thế nào đối với việc xây dựng đất nước ?
A. Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước 
B. Luôn hướng về cội nguồn, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình
C. Có tình yêu thương đồng bào, dân tộc, giống nòi
D. Cả A, B, C đều đúng 
Câu 12: Về quy mô tăng trưởng kinh tế của Hà Nội như thế nào ?
A. Tăng trưởng chậm không phát triển
B. Liên tục đạt mức tăng trưởng kém và không ổn định 
C. Liên tục đạt mức tăng trưởng khá và tương đối ổn định
D. Không tăng trưởng và không ổn định

	1. A
	2. B
	3. C
	4. D
	5. B
	6. A

	7. B
	8. C
	9. D
	10. A
	11. D
	12. C 


Phần II. Tự luận 
Câu 1: Việc mở rộng, phát triển nông nghiệp từ thế kỉ X – XV có những thuận lợi gì?
* Bối cảnh lịch sử thế kỷ X - XV 
-  Đây là giai đoạn đầu của thế kỷ phong kiến độc lập, đồng thời cũng là thời kỳ đất nước thống nhất.
-  Bối cảnh này rất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế.
* Diện tích đất ngày càng mở rộng:
- Nhân dân tích cực khai hoang 
- Nhà vua đặt phép quân điền.
- Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang.
-  Đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.
Câu 2: Từ thế kỉ X – XV tình hình thương nghiệp có những bước phát triển như thế nào?
* Nội thương:
 - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi, là nơi nhân dân trao đổi sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp.
-  Kinh đô Thăng Long trở thành trung tâm buôn bán và làm nghề thủ công.
* Ngoại thương
-  Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để buôn bán với nước ngoài.
-  Mở rộng các chợ ở vùng  biên giới để phục vụ buôn bán với nước ngoài.
* Nguyên nhân sự phát triển:
- Do nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển.
- Do thống nhất được tiền tệ.
Câu 3: Là học sinh, em cần phải có trách nhiệm và hành động như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo về đất nước?
- Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa 
- Sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.
- Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa… 
- Có lòng yêu nước sâu sắc và có tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước 
- Luôn hướng về cội nguồn, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình 
Hoạt động 3: luyện tập   
Kể tên những kiến trúc tiêu biểu thế kỷ X – XV, phân biệt đâu là kiến trúc ảnh hưởng đến đạo Phật, đâu là kiến trúc ảnh hưởng của Nho giáo?
Hoạt động 4: Vận dụng: 
- Vị trí Phật giáo ở các thế kỷ X – XV.
- Đặc điểm thơ văn của các thế kỷ XI – XV.
- Nét độc đáo, tính dân tộc và dân gian trong lĩnh vực nghệ thuật ở các thế kỷ X – XV.
* Hướng dẫn học bài ở nhà : (2’)  
- Học bài cũ, đọc trước bài mới.
- Lập bảng thống kê các thành tựu văn hóa thế kỷ X – XV.
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